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Câu 1: Giải thích ý nghĩa nhan đề “Hoàng Lê nhất thống chí” 

Trả lời: 

 - Thế loại: “Chí” - ghi chép lại các sự việc trong cuộc sống 

 - Nhan đề “Hoàng Lê nhất thống chí”: ghi chép về sự thống nhất của vương triều nhà Lê 
vào thời điểm Tây Sơn diệt Trịnh, trả lại Bắc Hà cho vua Lê. 

Câu 2:Trình bày những hiểu biết của em về nhóm tác giả Ngô Gia văn phái 

Trả lời: 

- Ngô gia văn phái là một nhóm tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì, ở làng Tả Thanh Oai, Hà 

Nội. 

- Hai tác giả chính: 

+Ngô Thì Chí (1753-1788), em ruột Ngô Thì Nhậm, làm quan dưới thời Lê Chiêu Thống, 

tuyệt đối trung thành với nhà Lê, từng chạy theo Lê Chiêu Tống khi Nguyễn Huệ sai Vũ Văn 

Nhậm ra Bắc diệt Nguyễn Hữu Chỉnh.Dâng “Trung hưng sách”bàn kế khôi phục nhà Lê.Sau đó, 

được Lê Chiêu Thống cử đi Lạng Sơn chiêu tập những kẻ lưu vong lập nghĩa binh chống lại Tây 

Sơn. Trên đường đi, ông bị bệnh mất tại Bắc Ninh.Nhiều tài liệu nói, ông viết 7 hồi đầu của tác 

phẩm. 

+Ngô Thì Du (1772-1840) anh em chú bác ruột với Ngô Thì Chí,học giỏi nhưng không đỗ 

đạt. Dưới triều Tây Sơn, ông sống ẩn ở Hà Nam.Thời nhà Nguyễn ông làm quan đến năm 1827 

thì về nghỉ. Ông là tác giả của 7 hồi tiếp theo. 

- Ba hồi cuối có thể do 1 người khác viết đầu thời Nguyễn. 

Câu 3: Tóm tắt hồi thứ 14 Hoàng Lê nhất thống chí bằng một đoạn văn khoảng 10 câu 

Trả lời: 
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Nguyễn Huệ nghe tin quân Thanh đến Thăng Long giận lắm liền họp các tướng sĩ định 

thân chinh cầm quân đi ngay (1). Tướng sĩ xin Bắc Bình Vương lên ngôi để làm yên lòng 

người(2).Nguyễn Huệ cho đắp đàn trên núi tế cáo trời đất lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là 

Quang Trung (3). Ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân hạ lệnh xuất quân (4).Đến Nghệ An, 

Quang Trung cho tuyển thêm hơn 1 vạn lính mở cuộc duyệt binh(5).Đến Tam Điệp mở tiệc khao 

quân, chia quân sĩ làm 5 đạo, đúng tối 30 tết lập tức lên đường (6).Trên đường tiến quân ra Bắc, 

những toán quân Thanh do thám bị bắt sống (7). Ngày 03 tháng giêng năm Kỉ Dậu, đồn Hà Hồi 

bị hạ (8). Mờ sáng ngày 05 tiến đánh đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh đại bại. Thái thú Sầm Nghi 

Đống thắt cổ tự vẫn (9). Tôn Sĩ Nghị hoảng hốt cuống cuồng chạy mất mật (10). Quân Thanh 

tranh nhau qua cầu tháo chạy rơi xuống nước nhiều không kể xiết (11). Vua tôi Lê Chiêu Thống 

dìu dắt nhau chạy trốn sang đất Bắc (12). 

Câu 4: Nêu khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích trong hồi thứ XIV của Hoàng 

Lê nhất thống chí. 

Trả lời 

* Về nội dung: Với quan điểm lịch sử đúng đắn và niềm tự hào dân tộc, các tác giả “Hoàng lê 

nhất thống chí” đã tái hiện chân thực hình ảnh người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ qua chiến 

công thần tốc đại phá quân Thanh, sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh và số phận bi đát của 

vua tôi Lê Chiêu Thống. 

* Về nghệ thuật 

- Cách trần thuật đặc sắc. 

- Ghi lại những sự kiện lịch sử diễn biến gấp gáp, khẩn trương qua từng mốc thời gian. 

- Miêu tả cụ thể từng hành động, lời nói của nhân vật chính,từng trận đánh và những mưu 

lược tính toán, thế đối lập giữa hai đội quân ( một bên thì xộc xệch, trễ nải, nhát gan; một bên thì 

xông xáo dũng mãnh, nghiêm minh). 

- Hình ảnh người anh hùng Nguyễn Huệ được khắc họa khá đậm nét, có tính cách quả 

cảm, mạnh mẽ, có trí tuệ sáng suốt, có tài dụng binh như thần, là người có tổ chức và là linh hồn 

của những chiến công vĩ đại. 
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- Một sự mâu thuẫn: Nhan đề mang ý nghĩa ca ngợi nhà Lê,nhưng nội dung tác phẩm lại 

vạch rõ sự thối nát, mục ruỗng của triều đình nhà Lê, và ca ngợi người anh hùng áo vải Tây Sơn 

Nguyễn Huệ. 

Câu 5:Hãy viết đoạn văn phân tích hình ảnh người anh hùng áo vải – Quang Trung trong hồi thứ 

14 của Hoàng Lê nhất thống chí. 

Trả lời:(Gợi ý dàn ý) 

* Mở đoạn: Giới thiệu tác giả, tác phẩm và hình tượng người anh hùng Quang Trung - 

Nguyễn Huệ 

* Thân đoạn: Lần lượt phân tích theo các luận điểm về Quang Trung - Nguyễn Huệ theo 

bài học  

- Con người có hành động mạnh mẽ, quyết đoán 

- Con người có trí tuệ sáng suốt, nhạy bén 

- Con người tầm nhìn xa trông rộng 

- Vị tướng có tài thao lược hơn người 

- Vị vua lẫm liệt trong chiến trận 

* Kết đoạn: Cảm nghĩ của em trước hình ảnh người anh hùng Quang Trung - Nguyễn Huệ 

Câu 6: Ngòi bút của tác giả khi miêu tả hai cuộc tháo chạy (một của quân tướng nhà Thanh và 

một của vua tôi Lê Chiêu Thống) có gì khác biệt? Hãy giải thích vì sao có sự khác biệt đó. 

Trả lời: 

– Tất cả đều tả thực, với những chi tiết cụ thể, nhưng âm hưởng lại khác nhau: 

+ Đoạn văn trên nhịp điệu nhanh, mạnh, hối hả, ngòi bút miêu tả khách quan nhưng vẫn hả 

hê sung sướng của người thắng trận trước sự thảm bại của lũ cướp nước. 

+ Đoạn văn dưới nhịp điệu chậm hơn, miêu tả tỉ mỉ giọt nước mắt của người thổ hào, nước 

mắt tủi hổ của vua tôi nhà Lê… Âm hưởng có phần ngậm ngùi, chua xót. 
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– Vì các tác giả đều là những cựu thần của nhà Lê, nên không thể không có sự thương xót, 

ngậm ngùi cho tình cảnh của vua tôi Lê Chiêu Thống.Đấy là điều tạo nên sự khác biệt trong thái 

độ và cách miêu tả hai cuộc tháochạy. 

Câu 7: Tại sao các tác giả “Hoàng Lê nhất thống chí” vốn có cảm tình với nhà Lê, “phò Lê” 

nhưng lại viết rất hay, rất đẹp về người anh hùng Nguyễn Huệ? 

Trả lời: 

Ngô gia văn phái là cựu thần nhà Lê vẫn trung thành với nhà Lê không mấy cảm tình với 

Tây Sơn thậm chí xem Tây Sơn như giặc mà các tác giả vẫn viết về Quang Trung và những chiến 

công của đoàn quân áo vải một cách cảm tình hào hứng như vậy bởi vì:  

- Cuộc khởi nghĩa của nghĩa quân Tây Sơn là sự thật lịch sử mà các tác giả đã được chứng 

kiến tận mắt, là những trí thức có lương tâm, những người có tâm huyết và tài năng nên các ông 

không thể không tôn trọng lịch sử. Mặt khác, các tác giả cũng được chứng kiến tận mắt sự thối 

nát, kém cỏi, hèn mạt của nhà Lê cùng sự độc ác, hống hách, ngang ngược của giặc Thanh nên 

các ông không thể không thở dài ngao ngán, cảm thấy nhục nhã, ý thức dân tộc không thể không 

được dâng cao.  

- Tất cả những điều đó đã đem đến những trang ghi chép chân thực mà xúc động, tự hào 

như vậy. 
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